
ĐVT: Triệu đồng

Số Quyết 
định, ngày 
tháng năm

TMĐT
Trong đó: 

NST
Tổng số 

Trong đó: 

NST
Tổng số 

Trong đó: 

NST
Tổng số 

Trong đó: 

NST
Vốn thông báo

Tỷ lệ vốn 
thông báo so 
với kế hoạch)

Giá trị giải 
ngân

Tỷ lệ giải 
ngân so với 

vốn thông báo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I Nguồn tiền sử dụng đất 220.298       48.719            -                   -                   222.817           48.719             103.556             8.000                  35.719                         22.920.828                19.271                   53,95% 14.410                   75%

1
Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường 
Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy 
Nhơn

7961747  2023-2024 
667/QĐ-UBND 
ngày 7/3/2023

61.752         14.271 64.271,000 14.271 20.293,441 14.271,000 22.914.795,000 10.271,000 72% 9.649,707 94%

873/UBND-TH ngày 
02/02/2024; 

3518/UBND-TH 
ngày 13/5/2024; 

Thanh toán công 
trình hoàn thành

2
Hạ tầng kỹ thuật hai bên sông Hà Thanh (đoạn 
từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư)

7943967  2021 - 2024 
1171/QĐ-UBND 
ngày 08/4/2023

113.546       25.000 113.546,000 25.000 53.863,663 8.000,000 12.000,000 4.272,488 5.000,000 42% 3.000,000 60%

873/UBND-TH ngày 
02/02/2024; 

3518/UBND-TH 
ngày 13/5/2024; 

3
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại 
phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

8014580  2022 - 2023 
04/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2023
45.000         9.448 45.000,000 9.448 29.398,874 9.448,000 1.760,192 4.000,000 42% 1.760,192 44%

873/UBND-TH ngày 
02/02/2024

… …................................................

Giải ngân kế hoạch năm 2024 
(từ ngày 01/01/2024 đến ngày 

10 hằng tháng)
Kế hoạch vốn 

năm 2024 nguồn 
thu tiền sử dụng 

đất của tỉnh

Khối lượng thực 
hiện năm 2024 

(từ ngày 
01/01/2024 đến 
ngày 10 hằng 

tháng)

Lũy kế vốn đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 đã bố trí các năm 
2021-2023

Tiến độ thực hiện 
dự án/ dự kiến 
tình hình thực 

hiện và nhu cầu 
vốn trong tháng 

tiếp theo

Biểu mẫu

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỈNH NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số      /UBND-PTCKH ngày         /6/2024 của UBND thành phố)

STT Tên dự án Mã dự án
Thời gian 
KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 
Kế hoạch đầu tư công bố 
trí từ khởi công đến hết 

năm 2020

Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

BÁO CÁO THÁNG 6/2024

Số Văn bản thông 
báo vốn

Thông báo vốn (từ ngày 
01/01/2024 đến ngày 10 hằng 

tháng)

… …................................................
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